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Tóm tắt
Tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện ở Việt Nam giai đoạn 2022-2024 là một vấn đề đáng 

chú ý. Tình trạng đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh năng lượng, kinh tế - xã hội và cả đời sống 
của người dân. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ấy là sự biến đổi khí hậu, hiện tượng El Nino, 
tình trạng phá rừng, hệ thống hạ tầng quản lý nước kém phát triển và việc chưa thể áp dụng hiệu 
quả mô hình phát triển bền vững như ESG. Và hậu quả là mực nước tại nhiều hồ thủy điện lớn ở 
Việt Nam đã giảm xuống dưới mức nước chết dẫn đến sụt giảm sản xuất điện, từ đó, gây gián đoạn 
đời sống của nhân dân và các tác động tiêu cực khác đến kinh tế - xã hội. Để giải quyết vấn đề này, 
nghiên cứu đã đề xuất tăng cường quản lý tài nguyên nước, ứng dụng công nghệ giám sát hiện đại, 
tối ưu hóa vận hành hồ chứa, nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
để có thể quản lý nguồn nước tốt hơn. Các giải pháp này có thể là nền tảng để đảm bảo tình trạng 
thiếu nước và hướng đến phát triển bền vững hệ thống năng lượng và kinh tế - xã hội của Việt Nam 
trong tương lai.
Từ khóa: Thủy điện, thiếu nước, El Nino, phát triển bền vững.
Jel code: Q25, Q54, O13.
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Abstract
The water shortage at hydropower reservoirs in Vietnam from 2022 to 2024 has become a 

crucial issue, profoundly affecting energy security, socio-economy, and citizens' livelihoods. The 
major causes include climate change, the El Nino phenomenon, deforestation, underdeveloped 
water management infrastructure, and the ineffective implementation of sustainable development 
models such as ESG. As a result, water levels at many major hydropower reservoirs in Vietnam have 
fallen below the dead storage level, leading to reduced electricity production, disruptions to people's 
daily lives, and other negative socio-economic impacts. To tackle this problem, the study proposes 
strengthening water resource management, applying modern monitoring technologies, optimizing 
reservoir operations, raising community awareness, and fostering international cooperation for 
better water resource governance. These solutions could serve as a foundation to mitigate water 
shortages and promote sustainable development of Vietnam's energy systems and socio-economic 
framework in the future.
Keywords: hydropower, water shortage, El Nino, sustainable development.
Jel code: Q25, Q54, O13.
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1. Giới thiệu
Trong những năm gần đây, tình trạng thiếu 

nước tại các hồ thủy điện ở Việt Nam đang ngày 
càng trở nên nghiêm trọng. Điều này đã gây ảnh 
hưởng lớn đến việc vận hành các nhà máy thủy 
điện - một nguồn cung cấp năng lượng quan 
trọng cho quốc gia. Không những làm giảm năng 
suất điện, mà điều này còn tác động tiêu cực đến 
các lĩnh vực khác trong đời sống xã hội. Chính 
vì vậy, việc nghiên cứu và tìm ra các giải pháp 
quản lý nguồn nước hiệu quả là một nhu cầu cấp 
thiết, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của 
các ngành kinh tế và xã hội trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu.

Nghiên cứu này nhằm xác định các nguyên 
nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thiếu nước tại 
các hồ thủy điện ở Việt Nam, bao gồm các yếu 
tố như: khí hậu, môi trường và con người. Đồng 
thời, đánh giá hiệu quả của các biện pháp hiện có 
mà các nhà quản lý và cơ quan chức năng đã triển 
khai nhằm đối phó với tình trạng thiếu nước và 
đề xuất các giải pháp mới, dựa trên phân tích và 
những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia khác. 
Từ đó, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực của tình 
trạng thiếu nước đối với hệ thống hồ thủy điện và 
các lĩnh vực liên quan.
2. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp phương 
pháp định tính và định lượng để đánh giá tình 
trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện ở Việt Nam 
trong giai đoạn 2022 - 2024. Về phương pháp 
định lượng, nghiên cứu thu thập và phân tích dữ 
liệu từ các báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN), số liệu từ Tổng cục Khí tượng Thủy 
văn về lượng mưa, mực nước các hồ thủy điện 
và lưu lượng dòng chảy trong giai đoạn nghiên 
cứu. Về phương pháp định tính, nghiên cứu tập 
trung vào phân tích các bài báo, bài nghiên cứu, 
tài liệu chuyên ngành về quản lý tài nguyên nước 
và vận hành hồ thủy điện. Bên cạnh đó, nghiên 
cứu còn tham khảo các văn bản pháp luật, chính 
sách liên quan đến quản lý hồ thủy điện tại Việt 
Nam giai đoạn 2022 - 2024. Kết quả nghiên cứu 
được tổng hợp và phân tích dựa trên khung lý 
thuyết về quản lý tài nguyên nước và giải pháp 
chống biến đổi khí hậu, từ đó, đề xuất các chiến 
lược phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

3. Tổng quan nghiên cứu
Tình trạng thiếu nước ở các hồ thủy điện tại 

Việt Nam đang vô cùng nghiêm trọng khi mà 
có nhiều hồ thủy điện ghi nhận mực nước dưới 
mực nước chết. Điều này thậm chí còn diễn ra 
ở các hồ thủy điện lớn như: Nhà máy Thủy điện 
Hòa Bình, nhà máy Thủy điện Sơn La, nhà máy 
Thủy điện Đồng Nai, nhà máy Thủy điện Trị 
An… (Dung, 2023). Tình trạng thiếu nước trầm 
trọng này xảy ra phần lớn là do sự biến đổi khí 
hậu. Theo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế 
giới (WMO), giai đoạn 2023 - 2027 sẽ có thể 
là 5 năm khí hậu nóng nhất mà con người từng 
chứng kiến. Và điều đó đã gây ra rất nhiều hệ lụy 
không chỉ với đời sống nhân dân mà còn cả kinh 
tế - xã hội. Kết quả từ nghiên cứu của (Phúc, 
2024) thấy được tài nguyên thiên nhiên có tác 
động tích cực đến tăng trưởng kinh tế trong ngắn 
hạn. Trong những nhân tố của tăng trưởng thì 
tài nguyên thiên nhiên được xem là một trong 
bốn động cơ quan trọng nhất, bên cạnh vốn vật 
chất, vốn con người và khoa học công nghệ. Tuy 
nhiên, để có thể đảm bảo chất lượng tăng trưởng 
và sự bền vững thì việc sử dụng tài nguyên còn 
phải đảm bảo những tiêu chí và nguyên tắc nhất 
định gồm: tính hiệu quả, tính bền vững và tính 
minh bạch (Trường & Thanh, 2012).
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện 
ở Việt Nam
4.1.1. Thực trạng thiếu nước

Theo thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN), tính đến giữa tháng 9/2022, các hồ 
thủy điện trên sông Đà đang thiếu hụt khoảng 5 
tỷ m³ nước so với mức nước dâng bình thường. 
Trong năm 2022, lũ trên lưu vực sông Đà xuất 
hiện sớm, nhưng đến tháng 7 và tháng 8, gần 
như không có lũ, khiến lượng nước về chỉ đạt 
khoảng 50% so với trung bình các năm trước. 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc 
gia cũng nhận định rằng, mực nước trên các 
sông suối ở Bắc Bộ tiếp tục giảm thấp trong 
giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2022. Theo 
Linh (2022), lượng dòng chảy trên lưu vực 
sông Đà thiếu hụt từ 5 - 40% so với trung bình 
nhiều năm. Cụ thể, trong quý 3/2022, lượng 
nước về hồ Hòa Bình chỉ đạt 57% so với trung 
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bình các năm trước. Để cung cấp nước đổ ải vụ 
Đông Xuân cho khoảng 500.000 ha diện tích 
lúa tại các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ, 
tổng lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện 
cần dao động từ 4,3 đến 5,1 tỷ m³ mỗi năm. 
Tuy nhiên, sau khi xả nước phục vụ đổ ải, mực 
nước thượng lưu hồ Hòa Bình tiếp tục giảm từ 
5,1 đến 10,9 m.

Theo Dung (2023), vào đầu tháng 5/2023, 
nhiều hồ thủy điện tại Việt Nam đã đạt mức 
nước thấp, gây nguy cơ ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến an ninh cung cấp điện và đáp ứng 
nhu cầu dân sinh trong giai đoạn còn lại của 
mùa khô năm 2023. Cụ thể, 10 hồ thủy điện 
thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
cùng nhiều hồ thủy điện khác của các chủ đầu 
tư ngoài EVN đã rơi vào tình trạng xấp xỉ hoặc 
dưới mực nước chết, bao gồm: Lai Châu, Trị 
An, Ialy, Bản Chát, Huội Quảng, Trung Sơn, 
Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Srepok 3 và Sông 
Ba Hạ. Dự báo của Trung tâm Dự báo Khí 
tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy hiện tượng 
El Nino sẽ xuất hiện vào những tháng cuối 
năm 2023. Hiện tượng này khiến nhiệt độ tăng 
cao và lượng mưa giảm thấp so với trung bình 
nhiều năm, dẫn đến lưu lượng nước về các hồ 
tiếp tục giảm sút trong những tháng cuối năm. 
Đến tháng 6/2023, tình trạng thiếu nước càng 
nghiêm trọng hơn khi nhiều nhà máy thủy điện 
ở khu vực miền Bắc Việt Nam phải đối mặt 
với mực nước hồ giảm xuống mức thấp, thậm 
chí dưới mực nước chết. Hệ quả là 11 nhà máy 
thủy điện đã phải dừng phát điện, gây ra tình 
trạng thiếu điện trên diện rộng tại miền Bắc.

Theo Tuyên (2024), đến đầu năm 2024, 
tại miền Bắc, ngoại trừ các hồ Thác Bà, Tuyên 
Quang và Trung Sơn có lượng nước về cao hơn 
trung bình nhiều năm (từ 101-144%), hầu hết 
các hồ thủy điện khác đều ghi nhận lưu lượng 
nước về thấp, chỉ đạt khoảng 30-91% so với 
mức trung bình nhiều năm. Tình hình ở khu 
vực miền Trung cũng tương tự, với 15/27 hồ 
chỉ đạt 9-97% lượng nước so với trung bình 

nhiều năm. Khu vực miền Nam cũng không 
ngoại lệ, khi chỉ có hồ thủy điện Đồng Nai 2 có 
lượng nước về cao hơn trung bình nhiều năm 
(141%), còn lại tất cả các hồ khác đều ghi nhận 
mức nước thấp hơn, dao động từ 41-91% so với 
trung bình nhiều năm.

Phúc (2024) nêu rõ “theo Dữ liệu giám sát 
mực nước của các hồ chứa thủy điện ở miền Bắc 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), chiều 
19/02/2024, lưu lượng nước về hồ thủy điện 
Tuyên Quang chỉ đạt gần 189m3/giây (trong 
khi đang phải xả 607m3/giây qua phát điện để 
cung cấp nước tưới cho hạ du); lưu lượng nước 
về hồ Lai Châu chỉ 56m3/giây; còn nước về hồ 
Thác Bà là 65m3/giây; lưu lượng về hồ Hòa 
Bình 282m3/giây (nhưng hồ này đang phải xả 
tới 1.385m3/giây), không đủ để cung cấp nước 
tưới đợt 2 cho hạ du và đồng bằng sông Hồng. 
Trong khi đến nay, các hồ thủy điện ở miền 
Bắc thuộc hệ thống EVN đã hoàn thành đợt 1 
xả nước xuống hạ du để sản xuất lúa vụ Đông 
Xuân 2023 - 2024, với mức 1,89 tỷ m3 nước 
thủy điện và hiện đang trong quá trình tăng xả 
để các địa phương lấy nước tưới đợt 2 với tổng 
mức xả theo cam kết của cả hai đợt là 3,5 tỷ m3. 
Với tình hình dòng chảy xuống thấp và ít mưa 
ở miền Bắc trong những tháng đầu năm, một số 
hồ chứa thủy điện có thể có nguy cơ thiếu nước 
phát điện nếu không có các phương án tiết kiệm 
nước, điện và kịp thời điều tiết giữa các miền 
hoặc giữa các loại hình nguồn cần huy động”. 

Chiều ngày 25/4/2024, Trung tâm Dự báo 
Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin rằng, 
trong 4 tháng đầu năm 2024, lượng nước từ 
thượng nguồn sông Đà chảy về hồ Lai Châu đã 
giảm từ 5 đến 15% so với cùng kỳ năm trước. 
Đáng chú ý, vào tháng 01/2024, dòng chảy giảm 
hơn 40%, thấp hơn trung bình 5 năm qua khoảng 
27%. Trong tháng 01 và tháng 4 năm nay, lượng 
nước đổ về các hồ thủy điện thấp hơn trung bình 
5 năm khoảng 50 - 60%. Theo thông lệ, lũ tiểu 
mãn4 thường xảy ra vào tháng 5, nhưng dự báo 
cho thấy khu vực Bắc Bộ năm 2024 không có 

4Lũ tiểu mãn là hiện tượng lũ nhỏ xuất hiện vào cuối tháng 5 do mưa rào trong tiết tiểu mãn. Dù thường không lớn, lũ này 
rất quan trọng để bổ sung nước cho sản xuất và hồ thủy điện khi nguồn nước cạn kiệt. Tuy nhiên, đôi khi lũ tiểu mãn lớn có 
thể gây thiệt hại đáng kể.
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dấu hiệu xuất hiện lũ tiểu mãn trong thời gian 
này. Từ tháng 5 đến tháng 9, dòng chảy về các 
hồ lớn trên sông Đà được dự báo thiếu hụt 30 - 
40% so với mức trung bình nhiều năm. Tương 
tự, lượng nước về hồ Thác Bà trên sông Chảy và 
hồ Tuyên Quang trên sông Gâm cũng dự kiến 
giảm 20 - 30%. Bắc Bộ được dự báo sẽ trải qua 
giai đoạn nắng nóng cao điểm từ tháng 5 đến 
tháng 7, với số đợt nắng nóng cao hơn trung 
bình: khu vực Tây Bắc có thể ghi nhận 4 - 5 đợt, 
trong khi đồng bằng Bắc Bộ có 6 - 8 đợt.

Có thể thấy rằng nguồn nước về các hồ 
thủy điện lớn đã giảm 5 - 15% so với cùng kỳ 
năm 2023 nhưng nhờ chủ động tích nước nên 
các chuyên gia dự báo năm 2024 sẽ không xảy 
ra tình trạng thiếu nước như năm 2023. Theo 
Chính (2024) thì “lãnh đạo Công ty Thủy điện 
Sơn La và Công ty Thủy điện Lai Châu cho biết 
rằng mức nước thượng lưu ở hồ Sơn La và Lai 
Châu ở thời điểm tháng 4/2024 lần lượt là hơn 
210m và gần 290m, cao hơn so với cùng kỳ năm 
2023 là 19m và 25m”. 
4.1.2. Nguyên nhân
4.1.2.1. Sự biến đổi khí hậu

“Biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng 
khắc nghiệt. Theo báo cáo của Tổ chức Khí 
tượng Thế giới (WMO), khoảng thời gian từ 
năm 2023 tới năm 2027 có thể là 5 năm nóng 
nhất mà nhân loại từng chứng kiến. Do tình hình 
thời tiết diễn biến phức tạp đã khiến lưu lượng 
nước về các hồ thủy điện trong vài tháng đầu 
mùa hè có nhiều diễn biến bất lợi, thấp hơn đáng 
kể so với trung bình nhiều năm, làm suy giảm 
công suất và sản lượng của các nhà máy thủy 
điện trên toàn hệ thống, nhất là tháng 3 và tháng 
4/2023 với lượng thiếu 20 - 50% so với trung 
bình nhiều năm”.

Đặc biệt, năm 2023, bởi lũ tiểu mãn không 
xuất hiện nên nguồn nước về các hồ chứa lại 
càng thiếu trầm trọng. Nguồn cung cấp nước đã 
ít, lại do nắng nóng kéo dài khiến độ bốc hơi lớn, 
tổn thất từ bốc hơi cũng làm giảm một lượng lớn 
nước ở trong hồ. Sự nóng bức dẫn tới nhu cầu 
sử dụng điện của người dân ở các tỉnh miền Bắc 
tăng cao. Điều này dẫn đến việc phải huy động 
nguồn nước rất lớn từ các hồ thủy điện như: Lai 
Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thác 

Bà để phát điện. Trong giai đoạn tháng 5 và 
khoảng 20 ngày đầu tháng 6, mực nước ở các 
hồ đã giảm nhanh chóng, có những thời điểm 
xuống mực nước chết.

Bên cạnh đó, do đặc điểm sông ngòi Việt 
Nam chủ yếu bắt nguồn từ quốc gia khác rồi 
chảy vào lãnh thổ nước ta và phân bố không 
đồng đều theo không gian, thời gian. Hoạch 
(2023) đã nêu rõ rằng “cụ thể, tổng lượng nước 
từ ngoài biên giới chảy vào Việt Nam khoảng 
504 tỷ m3, chiếm 60%, còn lượng nước được 
sản sinh từ các lưu vực trong nước chỉ chiếm 
40%. Lượng nước trong 3 đến 5 tháng mùa lũ 
chiếm tới 70 - 80%, trong khi đó từ 7 đến 9 
tháng mùa khô chỉ xấp xỉ 20 - 30% lượng nước 
cả năm. Nếu lưu lượng nước từ phía nước ngoài 
có sự thay đổi về số lượng do ít mưa hoặc chế độ 
dùng nước phía đầu nguồn thay đổi thì lập tức 
Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này”.
4.1.2.2. Hệ thống cơ sở hạ tầng

Nguyễn Huy Hoạch (2023) đã đề cập “Theo 
thống kê cơ cấu nguồn điện, tốc độ tăng trưởng 
công suất nguồn so với công suất Pmax phụ tải 
cho thấy ngay từ giai đoạn 2016 - 2020 nguy 
cơ thiếu điện khu vực miền Bắc đã được chỉ 
rõ khi tăng trưởng công suất cực đại Pmax đạt 
9,3%, trong khi tăng trưởng nguồn điện chỉ đạt 
ở mức 4,7%. Nếu đánh giá cơ cấu nguồn điện tại 
thời điểm năm 2020 của miền Bắc, thủy điện và 
nhiệt điện than chiếm đến 95% tổng công suất 
phát”. Với những điểm đặc thù cơ bản này thì 
khi các hồ chứa thủy điện bị cạn nước, nguồn 
cấp nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện không 
ổn định và các dự án nguồn điện mới chưa đưa 
vào hoạt động sẽ là nguyên nhân chính của việc 
thiếu điện tại miền Bắc trong thời gian qua. Bên 
cạnh đó, theo ước tính từ Tập đoàn Khoáng sản 
Việt Nam (TKV), Việt Nam hiện sở hữu khoảng 
50 tỷ tấn than, tuy nhiên, chỉ khoảng 3,7 tỷ tấn 
là trữ lượng có thể khai thác.

Ngoài ra, trong giai đoạn 2020 - 2022, EVN 
đã phải cắt giảm từ 10% đến 50% chi phí sửa 
chữa lớn theo định mức do không cân đối được 
nguồn vốn. Điều này dẫn đến các nhà máy nhiệt 
điện hoạt động quá tải, gây ra nhiều sự cố trong 
vận hành. Những sự cố này lại xảy ra trùng với 
thời điểm các hồ thủy điện ở phía Bắc không có 



182     Tạp chí KH&CN Trường Đại học Hòa Bình - Số Đặc biệt - Tháng 12.2024

KINH TẾ VÀ XÃ HỘI 

đủ nước để phát điện, làm tình trạng thiếu điện 
trở nên trầm trọng hơn do nguồn cung bị thiếu 
hụt nghiêm trọng.

Mặt khác, hệ thống quan trắc chế độ thủy 
văn tại phía đầu dòng chảy vào Việt Nam vẫn 
còn chưa đầy đủ. Hệ thống này sẽ nhằm tăng 
độ tin cậy trong công tác dự báo, cũng như cơ 
chế phối hợp, trao đổi thông tin thường xuyên 
với các nước đầu nguồn như: Trung Quốc, Lào, 
Campuchia để nắm bắt tình hình cụ thể nhằm 
vận hành hồ chứa thủy điện một cách tối ưu và 
tiết kiệm nước.
4.1.2.3. Nạn tàn phá rừng

Tàn phá rừng làm giảm khả năng giữ nước 
của đất và cây cối, dẫn đến sự suy giảm tổng 
thể lượng nước mặt trong hệ sinh thái. Khi rừng 
bị chặt bỏ, nước từ mưa không được ngăn chặn 
và giữ lại trong đất, làm gia tăng lượng nước 
mặt chảy ra nhanh chóng, gây ra tình trạng lũ 
lụt trong ngắn hạn nhưng khan hiếm nước trong 
dài hạn.

Không chỉ vậy, việc tàn phá rừng còn dẫn 
đến sự thay đổi trong dòng chảy nước, làm gia 
tăng xói mòn đất và làm giảm chất lượng nước. 
Khi đất không còn được bảo vệ bởi cây cối, 
nước mưa dễ dàng cuốn theo lớp đất mặt, mang 
theo các chất ô nhiễm vào dòng nước. Chất dinh 
dưỡng từ đất và các loại hóa chất sẽ thấm vào 
nguồn nước dẫn đến suy giảm chất lượng nước. 
Nước có thể trở nên ô nhiễm do sự lây lan của 
các hạt bụi và chất hữu cơ.

Hơn nữa, tàn phá rừng gây ảnh hưởng cả 
đến chu trình nước tự nhiên, dẫn đến thay đổi 
khí hậu cục bộ. Cây cối đóng vai trò quan trọng 
trong việc duy trì độ ẩm của không khí và khí 
hậu của một vùng. Khi rừng bị chặt bỏ, lượng 
nước bốc hơi cũng giảm, ảnh hưởng đến lượng 
mưa và sự phân bổ nước.
4.1.2.4. Chưa thể áp dụng mô hình ESG 

Hiện nay, mô hình ESG5 (Environmental, 
Social, and Governance) vẫn chưa được áp dụng 
rộng rãi và hiệu quả trong ngành Thủy điện tại 
Việt Nam. Nhiều nhà máy vẫn chưa thực sự 
quan tâm đến trách nhiệm bảo vệ môi trường, 

duy trì hệ sinh thái và nguồn nước bền vững. 
Việc chưa chú trọng đến yếu tố môi trường 

trong hoạt động sản xuất và vận hành đã dẫn 
đến sự khai thác quá mức nguồn tài nguyên 
nước. Những vấn đề như xử lý chất thải không 
đúng quy chuẩn, thiếu kế hoạch bảo vệ rừng đầu 
nguồn hay thiếu sự đầu tư vào các công nghệ 
tiết kiệm nước đã góp phần làm suy giảm nguồn 
nước tự nhiên, đặc biệt là trong mùa khô nóng.

Bên cạnh đó, các vấn đề xã hội như xung 
đột lợi ích với người dân địa phương trong việc 
sử dụng tài nguyên nước và các vấn đề an sinh 
cho người dân quanh khu vực hồ chứa cũng 
chưa được giải quyết một cách phù hợp.

Ngoài ra, yếu tố quản trị doanh nghiệp cũng 
chưa được tối ưu hóa, đặc biệt là trong vấn đề 
minh bạch thông tin và quản lý rủi ro liên quan 
đến biến đổi khí hậu. Việc thiếu thông tin chính 
xác về tình trạng nguồn nước và chưa có các 
biện pháp ứng phó kịp thời cho các tình huống 
khẩn, khiến doanh nghiệp không đưa ra được 
các chiến lược dài hạn hiệu quả, gây ảnh hưởng 
đến nguồn cung nước cho các hồ thủy điện.

Có thể thấy, các nhà máy thủy điện ở Việt 
Nam cần xem xét và áp dụng nghiêm túc mô 
hình ESG, không chỉ vì lợi ích ngắn hạn mà 
còn hướng đến sự phát triển bền vững trong 
tương lai.
4.2. Ảnh hưởng của tình trạng thiếu nước
4.2.1. Đối với sản xuất điện

Trong năm 2023, tình hình lưu lượng nước 
về các hồ thủy điện có nhiều diễn biến bất lợi, cụ 
thể là thấp hơn đáng kể so với trung bình nhiều 
năm trước đó. Lưu lượng nước về trong 4 tháng 
đầu năm 2023 của các hồ thủy điện phía Bắc 
chỉ đạt khoảng 60-70% so với trung bình nhiều 
năm. Riêng đến giai đoạn tháng 4 và đầu tháng 
5, lượng nước về các hồ chỉ đạt dưới 50% trung 
bình những năm trước, không chỉ vậy, một số 
hồ chỉ đạt 20% so với trung bình các năm, gây 
thiếu hụt lượng nước nghiêm trọng cho các hồ 
thủy điện ở Việt Nam.

Việc các hồ thiếu nước hiện nay sẽ ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến việc cung cấp điện cho 

5ESG (Environmental, Social, and Governance) là khung đánh giá đo lường tính bền vững và trách nhiệm môi trường, xã hội 
của doanh nghiệp.
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cho khu vực miền Bắc. Hoạch (2023) đã nhấn 
mạnh “tổng công suất không thể huy động được 
của các nguồn thủy điện miền Bắc nêu trên sẽ 
ở mức 5.000MW và có thể lên đến 7.000MW 
khi mực nước hồ thủy điện Hòa Bình về mực 
nước chết. Như vậy, theo đánh giá, công suất 
khả dụng của thủy điện chỉ còn 3.110MW, đạt 
23,7% tổng công suất lắp máy của các nhà máy 
thủy điện ở miền Bắc. Trong khi đó, khả năng 
truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc qua 
đường dây 500kV Bắc - Trung luôn ở ngưỡng 
giới hạn cao (giới hạn tối đa từ 2.500MW đến 
2.700MW) dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ sự cố. Do 
vậy, việc tiết giảm điện chắc chắn sẽ còn tiếp 
diễn cho đến khi có mưa, hay nói cách khác, khi 
các hồ thủy điện có đủ nước để vận hành bình 
thường thì tình trạng thiếu điện như hiện nay 
mới được khắc phục”. 
4.2.2. Đối với đời sống người dân

Thu nhập của người dân ở các vùng miền 
núi chủ yếu phụ thuộc vào việc khai thác rừng tự 
nhiên, chiếm khoảng 15-25% tổng thu nhập, đặc 
biệt với các hộ nghèo, con số này lên tới 29%. 
Một ví dụ điển hình là xã Trà Bùi (Trà Bồng, 
Quảng Ngãi), nơi người dân tái định cư phản 
ánh rằng việc tiếp cận nguồn nước sau tái định 
cư gặp nhiều khó khăn. Nguồn nước phục vụ 
canh tác gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nước 
mưa, khiến họ phải đối mặt với tình trạng thiếu 
nước kéo dài từ 2 đến 4 tháng trong mùa khô. 
Người dân cho biết, dù việc thiếu nước canh 
tác đã gây ra không ít bất lợi, nhưng việc thiếu 
nước sinh hoạt còn nghiêm trọng hơn. Điều này 
không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn tạo 
ra nhiều bất tiện khác trong đời sống hàng ngày. 
Khoa KN và cộng sự (2017) cho biết “việc xây 
dựng thuỷ điện Sông Tranh 2 đã khiến cho 1.200 
ha rừng tự nhiên và rừng trồng bị mất do ngập 
lụt và xây dựng các công trình. Trước kia, người 
dân thường xuyên vào rừng tự nhiên để khai 
thác những lâm sản ngoài gỗ, thì nay tại khu tái 
định cư, họ hoàn toàn không thể tiếp tục hoạt 
động này do khu tái định cư rất xa với rừng tự 
nhiên được phép vào khai thác lâm sản ngoài 
gỗ. 100 % người dân tái định cư là người dân 
tộc thiểu số vốn có đời sống gắn bó với rừng, do 
đó, với họ, tiếp cận và khai thác rừng tự nhiên 

không chỉ đem lại nguồn thu nhập ý nghĩa, nó 
còn đem lại cho họ những giá trị văn hoá và tinh 
thần trong đời sống của họ. Nói cách khác, mất 
khả năng tiếp cận nguồn tự nhiên đã làm giảm 
thu nhập và chất lượng đời sống của người dân. 
Những kết quả trên cho thấy tiếp cận tài nguyên 
dùng chung vô cùng có ý nghĩa với người dân, 
nhưng đã giảm rất mạnh khi người dân phải di 
dân và tái định cư”. 

Ngoài ra, việc xả lũ đột ngột trong những 
ngày cao điểm mưa lũ đã gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến sản xuất nông nghiệp tại các khu vực 
hạ nguồn, dẫn đến ngập lụt và mất mùa trên 
diện rộng. Một ví dụ điển hình xảy ra vào năm 
2013, khi Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 bất 
ngờ xả nước để đảm bảo an toàn cho đập, khiến 
92.000 hộ dân chịu ảnh hưởng, 116.000 ha đất 
nông nghiệp bị ngập lụt và tổng thiệt hại lên đến 
khoảng 1.000 tỷ đồng. Riêng huyện Đại Lộc là 
nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 80% nhà dân 
bị ngập và thiệt hại ước tính khoảng 37 tỷ đồng. 
Người dân trong khu vực này mất đến 50% tài 
sản, các hoạt động sinh hoạt và sản xuất bị gián 
đoạn nghiêm trọng, và phải mất hơn một tháng 
để khắc phục một phần cuộc sống cũng như khôi 
phục sản xuất trên đồng ruộng. Mặc dù người 
dân vẫn mong chờ các trận lũ tiểu mãn để đồng 
ruộng được bổ sung phù sa, nhưng từ khi các 
nhà máy thủy điện đi vào hoạt động, những trận 
lũ bất thường do xả nước đã trở thành nỗi lo 
thường trực, khiến họ ngày càng bất an.

Có thể thấy, sự phát triển thuỷ điện không 
giảm quá nhiều tình trạng khô hạn mà thậm chí 
làm nghiêm trọng hơn tình trạng này khi tới 
mùa khô. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, vào năm 
2013, có khoảng 25.000 ha đất nông nghiệp dọc 
sông Gia Vu - Thu Bồn bị đối mặt với tình trạng 
khan hiếm nước và xâm nhập mặn. Theo Khoa 
KN và cộng sự (2017), vào mùa khô, đập thuỷ 
điện ở thượng nguồn có thể tích nước khiến cho 
nguồn nước phục vụ tưới tiêu khan hiếm làm 
giảm năng suất của cây trồng. Bên cạnh đó là 
tình trạng khô hạn trầm trọng đã dẫn đến hiện 
tượng nhiễm mặn xuất hiện ngày càng mạnh 
mẽ và trở thành trở ngại cho hoạt động sản xuất 
nông nghiệp và đời sống của người dân. 
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Về mùa khô, phù sa lơ lửng và bùn cát di 
đẩy lắng đọng lại trong dung tích chết trước 
đập, hệ quả phù sa không thể về xuôi, trừ khi 
có lũ. Văn và Thuận (2019) đã nhận định rằng 
sự thiếu hụt phù sa dẫn đến hệ lụy các đồng 
bằng bị suy thoái là do Trung Quốc, đồng thời, 
là phía thượng nguồn sẽ giữ lại khoảng 50% 
lượng phù sa. Điều này dẫn đến việc lượng phù 
sa vào các vùng đồng bằng của Việt Nam cũng 
sẽ giảm đáng kể.
4.2.3. Đối với kinh tế và xã hội

Tình trạng thiếu nước ở các hồ thủy điện sẽ 
làm giảm khả năng sản xuất điện, buộc các nhà 
cung cấp năng lượng phải sử dụng các nguồn 
thay thế như: nhiệt điện hay nguồn điện từ năng 
lượng hóa thạch. Những nguồn năng lượng này 
thường có chi phí sản xuất cao hơn so với thủy 
điện, dẫn đến việc gia tăng giá thành điện, ảnh 
hưởng đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng. 
Chi phí sản xuất điện cao có thể sẽ đẩy nhanh quá 
trình lạm phát, gây tác động tiêu cực đến nền kinh 
tế quốc gia. Hơn nữa, việc gián đoạn cung cấp 
điện vào mùa cao điểm sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến hoạt động sản xuất công nghiệp và xuất khẩu 
hàng hóa, đặc biệt ở các ngành phụ thuộc lớn vào 
điện năng như: sản xuất thép, xi măng hay chế 
biến nông sản. Tình trạng thiếu nước cũng có thể 
sẽ làm giảm mức tăng trưởng GDP của Việt Nam 
từ 0,5% đến 1% trong giai đoạn 2022 - 2024, đặc 
biệt ở các khu vực phía Bắc - nơi tình trạng thiếu 
nước nghiêm trọng hơn.

Đồng thời, khi chi phí sản xuất điện tăng, 
giá cả hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm tiêu thụ 
nhiều năng lượng như: thực phẩm, đồ điện tử, và 
dịch vụ vận tải… cũng có xu hướng tăng theo. 
Điều này vẫn khiến người dân phải đối mặt với 
mức chi tiêu cao hơn trong khi thu nhập không 
thay đổi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và 
chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, đối với các khu 
vực nông thôn, việc thiếu điện có thể làm gián 
đoạn sản xuất nông nghiệp, gây mất mùa và làm 
giảm thu nhập của người dân.

Không những vậy, tình trạng thiếu nước 
còn gây gián đoạn trong chuỗi cung ứng kinh 
tế. Các ngành công nghiệp lớn như: điện tử, dệt 
may, chế biến nông sản,... vốn phụ thuộc vào 
nguồn cung cấp điện ổn định sẽ buộc phải giảm 

sản lượng hoặc trì hoãn giao hàng. Bên cạnh đó, 
sự gián đoạn trong sản xuất công nghiệp đã kéo 
theo sự suy giảm nhu cầu ở các ngành dịch vụ 
liên quan, như logistics và vận tải. Điều này dẫn 
đến hậu quả là tình trạng thất nghiệp tăng lên.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh tình trạng thiếu 
nước kéo dài, một số quốc gia có thể lợi dụng 
vấn đề này để đạt được các lợi ích chính trị hoặc 
kinh tế. Các quốc gia có quyền kiểm soát các 
con sông xuyên biên giới có thể gây sức ép bằng 
cách thay đổi dòng chảy hoặc gây hạn hán, ngập 
lụt ở hạ lưu. Điều này buộc các quốc gia chịu 
ảnh hưởng có thể phải chấp nhận các điều kiện 
không có lợi trong các thỏa thuận quốc tế về tài 
nguyên nước, thương mại hoặc lãnh thổ. Đây là 
một thách thức lớn đối với an ninh nguồn nước 
và sự ổn định của khu vực, đòi hỏi các quốc gia 
cần có chính sách ứng phó hiệu quả và đồng 
thuận quốc tế để bảo vệ lợi ích chung. 

Tóm lại, tình trạng thiếu nước ở các hồ 
thủy điện không chỉ là vấn đề của ngành điện 
mà còn là mối đe dọa lớn đến nền kinh tế, đời 
sống xã hội, an ninh nguồn nước và thậm chí là 
an ninh quốc gia.
5. Giải pháp
5.1. Đánh giá các biện pháp hiện tại

Hiện nay, các nhà máy thủy điện ở Việt 
Nam đã và đang thực hiện các biện pháp sau:

Thứ nhất, xây dựng và đưa vào vận hành 
đúng tiến độ các dự án nguồn điện đã được quy 
hoạch, cấp phép đầu tư. Quy hoạch điện VIII ưu 
tiên phát triển nguồn điện nội bộ vùng, hạn chế 
truyền tải liên vùng. 

Như vậy, việc đầu tư phát triển các nguồn 
điện nội tại vùng (cùng với việc tiết kiệm điện, 
ứng dụng công nghệ mới theo chương trình DR) 
là giải pháp định hướng cho bài toán thiếu điện 
của miền Bắc cho những năm tới. Việc xây dựng 
và vận hành đúng tiến độ các dự án nguồn điện 
theo Quy hoạch điện VIII là một bước quan 
trọng. Ưu tiên phát triển nguồn điện nội bộ vùng 
giúp giảm thiểu phụ thuộc vào truyền tải điện 
liên vùng, giảm thiểu rủi ro từ thiếu hụt nguồn 
cung nước cho thủy điện. Điều này không chỉ 
giúp cân bằng nguồn cung mà còn góp phần 
giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt 
là trong các giai đoạn cao điểm.
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Thứ hai, đối với thủy điện, ngoài việc thực 
hiện nghiêm túc Quy trình vận hành liên hồ chứa 
cho từng lưu vực sông đã được phê duyệt, cần xem 
xét, nghiên cứu cách vận hành hồ chứa theo thời 
gian thực, lúc đó, sẽ xử lý tốt hơn bài toán vênh 
nhau giữa nhu cầu và năng lực của các hồ chứa. 

Việc thực hiện nghiêm túc Quy trình vận 
hành liên hồ chứa cho từng lưu vực sông đã 
được phê duyệt là cần thiết. Tuy nhiên, để tối 
ưu hóa hiệu quả, việc vận hành hồ chứa cần 
được điều chỉnh theo thời gian thực, cho phép 
phản ứng linh hoạt với các điều kiện thời tiết và 
thủy văn. Điều này giúp giải quyết vấn đề không 
đồng bộ giữa nhu cầu sử dụng nước và khả năng 
cung cấp nước của các hồ chứa, từ đó, đảm bảo 
nguồn nước được sử dụng hiệu quả nhất.

Thứ ba, tăng cường đầu tư vào hệ thống 
quan trắc hiện đại để liên tục cập nhật tình hình 
thủy văn, thời tiết, nguồn nước tại các sông, hồ 
chứa, cũng như hiện trạng khai thác và sử dụng 
nước từ các công trình ở thượng nguồn. Điều 
này sẽ hỗ trợ phân bổ nguồn nước một cách hợp 
lý, đảm bảo cân đối giữa việc phục vụ phát điện 
và cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt.

Các hệ thống quan trắc hiện đại sẽ cung cấp 
thông tin chính xác về tình hình nước tại các 
sông, hồ chứa, cũng như trạng thái khai thác 
ở thượng nguồn, từ đó, giúp các cơ quan chức 
năng và nhà quản lý phân bổ nguồn nước hợp 
lý giữa phát điện, sản xuất và nhu cầu sinh hoạt.

Thứ tư, điều chỉnh lịch sửa chữa các nhà 
máy điện phù hợp nhằm tránh sự thiếu hụt nguồn 
cung trong thời kỳ nhu cầu phụ tải tăng cao. 

Để tránh tình trạng thiếu hụt nguồn cung 
điện trong giai đoạn nhu cầu tăng cao, việc điều 
chỉnh lịch bảo trì và sửa chữa các nhà máy điện 
phải được lên kế hoạch một cách hợp lý. Điều 
này giúp đảm bảo các nhà máy luôn sẵn sàng hoạt 
động tối đa công suất khi cần thiết, giảm thiểu 
nguy cơ thiếu hụt điện vào các mùa cao điểm.
5.2. Đề xuất chiến lược mới

Để đối phó với tình trạng thiếu nước tại 
các hồ thủy điện ở Việt Nam, một số chiến lược 
được đề xuất sau:

(1)  Quản lý tài nguyên nước 
Quản lý tài nguyên nước tích hợp là phương 

pháp quan trọng trong việc đối phó với thách thức 
của biến đổi khí hậu. Chiến lược này giúp tối ưu 
hóa việc sử dụng nước cho phục vụ thủy điện, 
nông nghiệp, và cấp nước sinh hoạt, từ đó, giảm 
thiểu tình trạng thiếu nước cho hồ thủy điện.

(2)  Tối ưu hóa khai thác hồ chứa đa năng 
Việc vận hành các hồ chứa đa năng trong 

lưu vực các sông lớn cần được tối ưu hóa hơn 
nữa để đảm bảo đủ nước cho các mục đích sử 
dụng khác nhau, bao gồm cả thủy điện và tưới 
tiêu. Các hệ thống kiểm soát tốt sẽ giúp các hồ 
này có khả năng cung cấp nước hiệu quả hơn 
trong thời gian khô hạn.

(3) Ứng dụng công nghệ giám sát từ xa 
Sử dụng công nghệ giám sát từ xa để theo 

dõi mực nước và tình trạng của các hồ chứa 
rất quan trọng trong việc quản lý nguồn nước. 
Việc này cho phép điều chỉnh kịp thời các hoạt 
động khai thác để giảm thiểu thiệt hại do tình 
trạng thiếu nước từ xa.

(4) Đánh giá ảnh hưởng thay đổi khí hậu 
Tiến hành đánh giá ảnh hưởng của các dự 

đoán về thay đổi khí hậu đến sự sẵn có của 
nước tại vùng lưu vực sông. Việc này sẽ giúp 
các nhà hoạch định chính sách đưa ra những 
chiến lược phù hợp hơn với từng tình huống 
cụ thể.

(5) Kế hoạch phát triển bền vững 
Các kế hoạch phát triển bền vững cần được 

triển khai để cân bằng giữa gia tăng sản xuất 
điện và bảo vệ nguồn nước. Điều này có thể 
bao gồm việc tái sử dụng nước thải đã qua xử 
lý cho các hoạt động không mất nước hoặc 
khuyến khích sử dụng công nghệ tiết kiệm 
nước trong nông nghiệp.

(6) Tăng cường hợp tác quốc tế 
Tăng cường hợp tác với các nước láng 

giềng trong quản lý và bảo vệ nguồn nước 
chung, đặc biệt là trên các lưu vực sông xuyên 
quốc gia. Điều này có thể giúp Việt Nam chia 
sẻ thông tin, công nghệ và kinh nghiệm để cải 
thiện việc quản lý tài nguyên nước.
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(7) Nâng cao ý thức cộng đồng
Chiến dịch tuyên truyền về ý thức tiết kiệm và 

bảo vệ nguồn nước cho người dân trên cả nước, đặc 
biệt là người dân sinh sống ở khu vực có hồ thủy 
điện. Bên cạnh đó, việc đưa cách ứng phó với tình 
trạng khan hiếm nước vào giáo dục cộng đồng cũng 
giúp cho việc đảm bảo nguồn nước trong tương lai.

Tóm lại, để ứng phó với tình trạng thiếu nước 
ở các hồ thủy điện, Việt Nam cần thiết lập một 
khung quản lý tài nguyên nước toàn diện và linh 
hoạt, kết hợp với các công nghệ hiện đại và hợp tác 
đa phương để đảm bảo nguồn nước bền vững cho 
phát triển kinh tế và xã hội.
6. Kết luận

Tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện 
ở Việt Nam trong giai đoạn 2022 - 2024 đã 

gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng không 
chỉ đến an ninh năng lượng mà còn ảnh hưởng 
tới kinh tế, xã hội và môi trường. Nghiên cứu 
xác định được nguyên nhân chính gồm sự biến 
đổi khí hậu đang diễn ra vô cùng phức tạp, tình 
trạng El Nino, sự tàn phá rừng, đồng thời, là 
điều kiện cơ sở hạ tầng yếu kém và chưa thể áp 
dụng tốt mô hình phát triển bền vững ESG. Các 
giải pháp được đề xuất như: quản lý tài nguyên 
nước tích hợp, tối ưu hóa vận hành hồ chứa, áp 
dụng công nghệ hiện đại, nâng cao nhận thức và 
tăng cường hợp tác quốc tế sẽ nhằm góp phần 
khắc phục tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy 
điện ở Việt Nam. Những giải pháp này có thể sẽ 
đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ 
thống năng lượng và kinh tế - xã hội Việt Nam.
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